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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4 
TUẦN HỌC THỨ 30                             Từ ngày 8/4/2024 - Đến ngày: 12/4/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

08/04 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 88 HĐTN Tổ chức “Ngày hội phòng chống rác thải nhựa”  

2 146 Toán  Bài 68: Luyện tập Máy chiếu 

3 204 Tiếng Việt Đọc: Nhà rông  

Nói và nghe: Quê hương em. 

Máy chiếu 

4 205 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 30 Công nghệ Bài 9: Làm biển báo giao thông (T4) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 117 Tiếng Anh  Unit 8: Food – Lesson 1.1  

4  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 

09/04 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 30 Âm nhạc  -Tổ chức hoạt động: Vận dụng sáng tạo  

2 206 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Nhà rông Máy chiếu 

3 147 Toán  Bài 69: LT chung /T1 Máy chiếu 

4 89 HĐTrải nghiệm Môi trường kêu cứu (tr.88) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

2 30 Tin  Bài 29. Sử dụng cách nói “Nếu…thì…”  

3 30 Mỹ thuật Bài 1: Mô hình nhà cao tầng  

4  GD ĐP Hà Nội CĐ 4: Nghệ thuật múa rối nước ở Hà Nội (T2) Máy chiếu 

4 

10/04 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 207 Tiếng Việt Đọc: Sự tích ông Đùng, bà Đùng 

Viết: Ôn chữ hoa Y 

Máy chiếu 

2 208 Tiếng Việt Máy chiếu 

3 148 Toán Bài 69: LT chung /T2 Máy chiếu 

4  TA-LK Describe on – going action  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 59 TNXH Bài 26: Xác định các phương trong k.gian (T2) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 118 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 1.2  

5 

11/04 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 209 Tiếng Việt LT: Dấu ngoặc kép, dấu gach ngang Máy chiếu 

2 119 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 1.3  

3 149 Toán Bài 69: LT chung /T3 Máy chiếu 

4 60 TNXH Bài 27: Trái Đất và các đới khí hậu. (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 30 ĐSTV G.T-đọc sách CĐ: “Tình yêu bất tận của mẹ”  

2 61 GDTC  
Bài 3: Làm quen phối hợp dẫn nhồi bóng tại chỗ 

và ném rổ bằng hai tay 
 

3 120 Tiếng Anh Unit 8: Food – Lesson 2.1  

6 

12/04 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 210 Tiếng Việt LT: Viết 2-3 câu nêu lí do em thích nhân vật. Máy chiếu 

2 150 Toán Bài 70: Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số Máy chiếu 

3  TA-LK DK unit 3 – Vocab 2/ DK unit 3 – Vocab 6  

4 62 GDTC 
Bài 3: Làm quen phối hợp dẫn nhồi bóng tại chỗ 

và ném rổ bằng hai tay 
 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 30 Đạo đức Bài 9: Đi bộ an toàn (T1) Máy chiếu 

2  HDH Hoàn thành bài Máy chiếu  

3 90 HĐ trải nghiệm SH theo chủ đề: Bảng thông tin môi trường /90 Máy chiếu 

                                                                                    ĐDDH: 24 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 5 tháng 4 năm 2024 

                                                                   KHỐI TRƯỞNG     
 

Nguyễn Thị Hương 


